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Phụ lục III:
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LOẠI ĐẤT CÒN LẠI 
(Kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

	STT
	LOẠI ĐẤT
	HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (lần)

	I
	Đất nông nghiệp 
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản
	1,0

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	1,0

	3
	Đất lâm nghiệp
	1,0

	4
	Đất chăn nuôi tập trung
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất trồng cây lâu năm tại cùng khu vực

	5
	Đất làm muối
	1,0

	6
	Đất nông nghiệp khác
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất trồng cây lâu năm tại cùng khu vực

	7
	Giá đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở hoặc có nguồn gốc cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở (Không bao gồm đất nông nghiệp được giao ổn định theo Nghị định số 64-CP ngày 27 tháng 7 năm 1993; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ).
	1,0

	8
	Giá đất bãi bồi ven sông có mặt nước tự nhiên khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản.
	1,0

	9
	Giá đất bãi bồi ven biển có mặt nước tự nhiên khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản
	1,0

	II
	 Đất phi nông nghiệp 
	

	1
	[bookmark: _Hlk232060728]Đất thương mại dịch vụ
	[bookmark: _GoBack]1,0

	2
	[bookmark: _Hlk232060738]Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1,0

	3
	[bookmark: _Hlk232060747]Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	1,0

	4
	[bookmark: _Hlk232060754]Đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản
	1,0

	5
	[bookmark: _Hlk232060762]Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh
	[bookmark: _Hlk232061132]Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất thương mại dịch vụ có cùng vị trí.

	6
	[bookmark: _Hlk232061145]Đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh
	[bookmark: _Hlk232061156]Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất ở có cùng vị trí

	7
	[bookmark: _Hlk232061184]Đất công trình sự nghiệp (có thời hạn sử dụng)
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất thương mại dịch vụ có cùng vị trí

	8
	[bookmark: _Hlk232061201]Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất ở có cùng vị trí

	9
	[bookmark: _Hlk232061217]Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất thương mại dịch vụ có cùng vị trí

	10
	[bookmark: _Hlk232061260]Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước ven biển và mặt nước chuyên dùng:
	

	+
	[bookmark: _Hlk232061268]Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất nuôi trồng thủy sản có cùng vị trí

	+
	[bookmark: _Hlk232061290]Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản
	[bookmark: _Hlk232061307]Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất ở có cùng vị trí

	[bookmark: _Hlk232061317]11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất an ninh, quốc phòng (có thời hạn sử dụng lâu dài)
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có cùng vị trí

	12
	[bookmark: _Hlk232061397]Đất phi nông nghiệp khác
	Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có cùng vị trí

	3
	[bookmark: _Hlk232061425]Đất chưa sử dụng
	[bookmark: _Hlk232061434]Xác định bằng (=) hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của loại đất được đưa vào sử dụng tại cùng vị trí
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Ph ?  l ? c   I II :   H ?  S ?   ĐI ? U CH ? NH M ? C   BI ? N Đ ? NG TH ?  TRƯ ? NG   Đ ? I V ? I  Đ ? T NÔNG  NGHI ? P VÀ  CÁC LO ? I  Đ ? T  CÒN L ? I    ( K èm theo Quy ? t đ ? nh s ?         /2026/QĐ - UBND c ? a  ? y ban nhân dân  t ? nh Ninh Bình )    

S TT  LO ? I Đ ? T  H ?  S ?  ĐI ? U CH ? NH M ? C BI ? N Đ ? NG  TH ?  TRƯ ? NG   (l ? n)  

I  Đ ? t nông nghi ? p     

1  Đ ? t tr ? ng cây hàng năm, đ ? t nuôi tr ? ng th ? y  s ? n  1,0  

2  Đ ? t tr ? ng cây lâu năm  1,0  

3  Đ ? t lâm nghi ? p  1,0  

4  Đ ? t chăn nuôi t ? p trung  Xác đ ? nh b ? ng (=) h ?  s ?   đi ? u ch ? nh m ? c bi ? n  đ ? ng th ?  trư ? ng c ? a đ ? t tr ? ng cây lâu năm t ? i  cùng khu v ? c  

5  Đ ? t làm mu ? i  1,0  

6  Đ ? t nông nghi ? p khác  Xác đ ? nh b ? ng (=) h ?  s ?  đi ? u ch ? nh m ? c bi ? n  đ ? ng th ?  trư ? ng c ? a đ ? t tr ? ng cây lâu năm t ? i  cùng khu v ? c  

7  Giá đ ? t nông nghi ? p cùng th ? a v ? i đ ? t  ?   ho ? c có ngu ? n g ? c cùng th ? a đ ? t  ?  nhưng  không đư ? c công nh ? n là đ ? t  ?  (Không bao  g ? m đ ? t nông nghi ? p đư ? c giao  ? n đ ? nh  theo Ngh ?  đ ? nh s ?  64 - CP ngày 27 tháng 7  năm 1993; Ngh ?  đ ? nh s ?  85/1999/NĐ - CP  ngày 28 tháng 8 năm 1999; Ngh ?  đ ? nh s ?   181/2004 /NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm  2004 c ? a Chính ph ? ).  1,0  

8  Giá đ ? t bãi b ? i ven sông có m ? t nư ? c t ?   nhiên khai thác và nuôi tr ? ng th ? y, h ? i s ? n.  1,0  

9  Giá đ ? t bãi b ? i ven bi ? n có m ? t nư ? c t ?   nhiên khai thác và nuôi tr ? ng th ? y, h ? i s ? n  1,0  

II    Đ ? t phi nông nghi ? p    

1  Đ ? t  thương m ? i d ? ch v ?  1, 0  

2  Đ ? t cơ s ?  s ? n xu ? t phi nông nghi ? p  1, 0  

3  Đ ? t khu công nghi ? p, c ? m công nghi ? p  1,0  

4  Đ ? t s ?  d ? ng cho ho ? t đ ? ng khai thác  khoáng s ? n  1,0  

5  Đ ? t s ?  d ? ng vào m ? c đích công c ? ng có  m ? c đích kinh doanh  Xác đ ? nh b ? ng (=) h ?  s ?  đi ? u ch ? nh m ? c bi ? n  đ ? ng th ?  trư ? ng c ? a đ ? t thương m ? i d ? ch v ?   có cùng v ?  trí.  

6  Đ ? t s ?  d ? ng vào m ? c đích công c ? ng không Xác đ ? nh b ? ng (=) h ?  s ?  đi ? u ch ? nh m ? c bi ? n 

